
Phụ lục 1 

Danh sách cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu  

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”  

 (đợt I năm 2023) 

 (kèm theo Thông báo số 07/TB-BTC ngày 10/11/2023 của Ban tổ chức  

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Ninh Bình năm 2023) 

 

TT Họ và tên 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ 

 Ghi 

chú 

I  Giải nhất    

1 Nguyễn Văn Minh 0986783883 
Công an xã Khánh Thiện, huyện 

Yên Khánh 
 

II Giải nhì    

 Phạm Thị Mai Phương 0982606844 
Trung tâm Khuyến nông, khuyến 

lâm, khuyến ngư tỉnh Ninh Bình 
 

2 Nguyễn Thị  Thu 0393119258 
Uỷ ban nhân dân xã Quảng Lạc, 

huyện Nho Quan 
 

III Giải ba    

1 Nguyễn Văn Sỹ 0838882789 
Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại 

tuyến, Công an tỉnh 
 

2 Tạ Thị Thùy Dung 0903480337 Kho bạc nhà nước Yên Khánh  

3 Nguyễn Thanh Tùng 0977141444 
Uỷ ban nhân dân xã Ninh Mỹ, 

huyện Hoa Lư 
 

IV Giải khuyến khích    

1 Trịnh Thị Huyền Thương 0901351868 Kho bạc nhà nước Yên Khánh  

2 Hoàng Tiến Trình 0985926960 
Uỷ ban nhân dân xã xã Lưu Phương, 

huyện Nho Quan  
 

3 Nguyễn Đức Ngọc 0943111413 
Trường Tiểu học Đồng Hướng, xã 

Đồng Hướng, huyện Kim Sơn 
 

4 Hoàng Thị Huyền Trang 0344202962 
xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện 

Kim Sơn  

 Tổng số 10 giải thưởng 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

Danh sách cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu  

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”  

 (đợt II năm 2023) 

 (kèm theo Thông báo số    /TB-BTC ngày     /11/2023 của Ban tổ chức  

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

 tỉnh Ninh Bình năm 2023) 
 

TT Họ và tên 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ 

Ghi 

chú 

I Giải nhất    

1 Trần Thị Hồng 0399879072 
Trường Trung học cơ sở Định Hoá, huyện 

Kim Sơn 
 

II Giải nhì    

1 Trần Thị Hồng Thắm 0947116082 
Trường Tiểu học Định Hoá, huyện Kim 

Sơn 
 

2 Vũ Hồng Ngọc 0346702872 Sinh viên khóa D15, Đại học Hoa Lư  

III Giải ba    

1 Nguyễn Thị Huế 0982058286 
Trường mầm non Yên Sơn, thành phố Tam 

Điệp 
 

2 Đỗ Thị Việt Thuỷ 0917319201 UBND xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp  

3 Phạm Thị Thu Thuỳ 0395272666 Xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp  

IV Giải khuyến khích    

1 Đinh Thị Thanh Hà 0828817555 Phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình  

2 Nguyễn Thị Thư 0945270250 
Thôn 4a - xã Đông Sơn, thành phố Tam 

Điệp 
 

3 Trần Ánh Tuyết 0946620646 
Thôn Thạch Tác, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa 

Lư 
 

4 Vũ Thành Trung 0949128790 Định Hoá, Kim Sơn, Ninh Bình  

 Tổng số 10 giải thưởng 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3 

Danh sách cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu  

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”  

 (đợt III năm 2023) 

 (kèm theo Thông báo số    /TB-BTC ngày     /11/2023 của Ban tổ chức  

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Ninh Bình năm 2023) 

 

TT Họ và tên 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ 

Ghi 

chú 

I Giải nhất    

1 Trần Văn Quang 0229873281 
Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 

 

II Giải nhì    

1 Trịnh Thị Thanh Huyền  Phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình  

2 An Thị Hải 0987138050 
Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 

 

III Giải ba    

1 Đàm Thị Thu Hoài 0966278736 Xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình  

2 Phạm Thị Xoan 0986098326 phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình   

3 Lê Thị Cúc 0914799739 
Chi cục Kiểm Lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Ninh Bình 
 

IV Giải khuyến khích    

1 Đinh Duy Tùng 0916502025 xóm 2, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn  

2 Nguyễn Văn Nam 0979553369 
Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 

 

3 Nguyễn Thị Ngọc Hà 0983553222 phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình  

4 Nguyễn Tiến Mạnh 0982028083 Chi cục Chăn nuôi và Thú y  

 Tổng số 10 giải thưởng 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4 

Danh sách tập thể đạt giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu  

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”  

(kèm theo Thông báo số    /TB-BTC ngày     /11/2023 của Ban tổ chức  

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Ninh Bình năm 2023) 

 

TT Đơn vị Ghi chú 

I Giải nhất (01 giải thưởng)  

1 Huyện Kim Sơn 
 

II Giải nhì (02 giải thưởng) 
 

1 Huyện Yên Khánh 
 

2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 
 

III Giải ba (03 giải thưởng) 
 

1 Huyện Nho Quan 
 

2 Thành phố Ninh Bình 
 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình 
 

IV Giải khuyến khích (05 giải thưởng) 
 

1 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
 

2 Thành phố Tam Điệp 
 

3 Huyện Hoa Lư 
 

4 Công an tỉnh Ninh Bình 
 

5 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình 
 

 Tổng số 11 giải thưởng 

 


